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BẢ   BÁO GIÁ 
 

SẢ    ẨM   ẤM COMPACT 12mm,  ẤM MFC 18mm &   Ụ KIỆ  
 

Kính gử   Quý khách hàng 
 

Công ty CP XNK & XD Nam Á chân thành cảm ơn qúy Công ty đã quan tâm tới sản phẩm của chúng tôi. Để tiện tham 

khảo chúng tôi xin gửi tới Qúy Công ty bảng báo giá hệ thống vách ngăn chịu nƣớc Compact dành cho khu vệ sinh nhƣ 

sau: 

STT NỘI DUNG 
ĐƠN VỊ 

(m2) 

KHỐI 

LƢỢNG 

 ĐƠN GIÁ 

(VNĐ/m2)  

1 

Cung cấp và thi công hệ thống vách ngăn khu vệ sinh 

bằng tấm Compact HPL chịu nước : 

- Vật tư chính: Tấm nhựa Compact HPL màu ghi chịu 

nước, dày 12mm bề mặt phủ melamine vệ sinh dễ dàng 

- Lắp đặt với hệ thống khung nhôm và phụ kiện inox 201 

chính hãng Hoode (HD 1060 - HD 1030) 

- Vật tư phụ: Vít, nở, keo chuyên dụng… 

m2              1.00   800.000 – 950.000   

2 

Cung cấp và thi công hệ thống vách ngăn khu vệ sinh 

bằng tấm Compact HPL chịu nước:  

- Vật tư chính: Tấm nhựa Compact HPL chịu nước, dày 

12mm bề mặt phủ melamine vệ sinh dễ dàng 

- Lắp đặt với hệ thống khung nhôm và phụ kiện inox 304 

chính hãng Hoode (HD 1050) 

- Vật tư phụ: Vít, nở, keo chuyên dụng… 

m2              1.00  900.000 – 1.150.000 

3 

Cung cấp và thi công hệ thống vách ngăn khu vệ sinh 

bằng tấm MFC chịu ẩm : 

- Vật tư chính: Tấm MFC chịu ẩm, dày 12mm bề mặt phủ 

melamine vệ sinh dễ dàng 

- Lắp đặt với hệ thống khung nhôm và phụ kiện inox 

chính hãng Hoode (HD 1060 – HD 1030) 

- Vật tư phụ: Vít, nở, keo chuyên dụng… 

m2              1.00  600.000 – 650.000 



4 

Cung cấp và thi công hệ thống vách ngăn khu vệ sinh 

bằng tấm MFC chịu ẩm : 

- Vật tư chính: Tấm MFC chịu ẩm, dày 12mm bề mặt phủ 

melamine vệ sinh dễ dàng 

- Lắp đặt với hệ thống khung nhôm và phụ kiện inox 304 

chính hãng Hoode (HD 1050) 

- Vật tư phụ: Vít, nở, keo chuyên dụng… 

m2              1.00  650.000 – 750.000 

 

Lƣu ý: 
1. Thời gian giao hàng và điều kiện thanh toán 

 - Thời gian thi công: Theo thỏa thuận và theo tiến độ cụ thể tại công trình 

 - Báo giá trên chưa bao gồm thế VAT 10%. 

 - Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến công trình. 

 - Thanh toán trên khối lượng thực tế hoàn thành (chiều cao để tính diện tích là từ cốt sàn lên đến đỉnh ray) 

 - Báo giá cụ thể, chính xác, cạnh tranh nhất khi có bản vẽ thiết kế hoặc khối lượng đặt hàng cụ thể. 

2. Hình thức thanh toán:  

 -Theo điều khoản hợp đồng kinh tế. 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:   C.TY CP XNK & XD NAM Á 

                                                                             Mr. Vũ Anh Tùng - 0912228121 


